
 

BẢNG TỰ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐẠT CHUẨN CÁC TIÊU CHÍ, CHỈ TIÊU TIẾP CẬN PHÁP LUẬT 
 

Tiêu 

chí, 

chỉ 

tiêu 

tiếp 

cận 

pháp 

luật 

Nội dung tiêu chí, chỉ tiêu 

tiếp cận pháp luật 

Mức độ 

đạt 

chuẩn 

theo quy 

định 

Kết 

quả 

thực 

hiện 

Kết quả 

tự đánh 

giá 

Tài liệu chứng minh mức độ đạt các tiêu chí, chỉ 

tiêu tiếp cận pháp luật 

Chữ ký của công 

chức phụ trách 

  (1) (2) (3) (4)  

Tiêu 

chí 1 

Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật 

Đạt 

03/03 chỉ 

tiêu 

100% 

Đạt 

03/03 chỉ 

tiêu 

Trong năm 2026 Ủy ban nhân dân phường Bàn Thạch 

không ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

- Mục 1 phần II Báo cáo số 687/BC-UBND ngày 

03/11/2026 của UBND phường Bàn Thạch kết quả 

công tác Tư pháp năm 2026, phương hướng, nhiệm vụ 

công tác Tư pháp năm 2027. 

- Báo cáo số 660/BC-UBND ngày 28/10/2026 của 

UBND phường Bàn Thạch về kết quả tổng rà soát hệ 

thống văn bản QPPL phường Bàn Thạch. 

 

Chỉ 

tiêu 1 

Văn bản quy phạm pháp luật 

của Hội đồng nhân dân, Ủy 

ban nhân dân phường được 

ban hành đúng thời hạn và 

đúng quy định của pháp luật 

về ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật 

 

Đạt 

01/01 nội 

dung 

 

 

 

Đạt 

01/01 

nội dung 

Trong năm 2026, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân 

phường Bàn Thạch không ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật. 

- Mục 1 phần II Báo cáo số 687/BC-UBND ngày 

03/11/2026 của UBND phường Bàn Thạch kết quả 

công tác Tư pháp năm 2026, phương hướng, nhiệm vụ 

công tác Tư pháp năm 2027. 

- Báo cáo số 660/BC-UBND ngày 28/10/2026 của 

UBND phường Bàn Thạch về kết quả tổng rà soát hệ 

thống văn bản QPPL phường Bàn Thạch. 

 

 

Tỷ lệ Nghị quyết của Hội đồng 

nhân dân, Quyết định của Ủy 

ban nhân dân phường được 

ban hành đúng thời hạn và 

100% 

 

 

 

 

100% 

Trong năm 2026, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân 

phường Bàn Thạch không ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật. 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG BÀN THẠCH 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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đúng quy định của pháp luật 

về ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật 

- Mục 1 phần II Báo cáo số 687/BC-UBND ngày 

03/11/2026 của UBND phường Bàn Thạch kết quả 

công tác Tư pháp năm 2026, phương hướng, nhiệm vụ 

công tác Tư pháp năm 2027. 

- Báo cáo số 660/BC-UBND ngày 28/10/2026 của 

UBND phường Bàn Thạch về kết quả tổng rà soát hệ 

thống văn bản QPPL phường Bàn Thạch. 

Chỉ 

tiêu 2 

Dự thảo Văn bản quy phạm 

pháp luật của HĐND, UBND 

phường được truyền thông 

trong quá trình xây dựng theo 

quy định của pháp luật về ban 

hành văn bản quy phạm pháp 

luật 

Đạt 

01/01 nội 

dung 

 

Đạt 

01/01 

nội dung 

  

 

Tỷ lệ % = (Tổng số dự thảo 

Nghị quyết của HĐND, Quyết 

định UBND phường được 

truyền thông trong quá trình 

xây dựng theo quy định/Tổng 

số Nghị quyết của HĐND, 

Quyết định của UBND 

phường phát sinh trong năm 

đánh giá phải ban hành) x 100. 

100%  100% 

Trong năm 2026, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân 

phường Bàn Thạch không ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật. 

 

Chỉ 

tiêu 3 

Thực hiện tự kiểm tra văn 

bản quy phạm pháp luật của 

HĐND, UBND phường theo 

quy định của pháp luật về ban 

hành văn bản quy phạm pháp 

luật 

 

Đạt 

01/01 nội 

dung 

 

 

 

Đạt 

01/01 

nội dung 

Trong năm 2026, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân 

phường Bàn Thạch không ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật. 

- Mục 1 phần II Báo cáo số 687/BC-UBND ngày 

03/11/2026 của UBND phường Bàn Thạch kết quả 

công tác Tư pháp năm 2026, phương hướng, nhiệm vụ 

công tác Tư pháp năm 2027. 

- Báo cáo số 660/BC-UBND ngày 28/10/2026 của 

UBND phường Bàn Thạch về kết quả tổng rà soát hệ 

thống văn bản QPPL phường Bàn Thạch. 

 

 

Tỷ lệ % = (Tổng số Nghị quyết 

của HĐND, Quyết định 

UBND phường được thực hiện 

100%  100% 

Trong năm 2026, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân 

phường Bàn Thạch không ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật. 
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tự kiểm tra theo quy định/ 

Tổng số Nghị quyết của 

HĐND, Quyết định của 

UBND phường phải thực hiện 

kiểm tra theo quy định trong 

năm đánh giá) x 100. 

Tiêu 

chí 2 

Tiếp cận thông tin, phổ biến, 

giáo dục pháp luật 

Đạt 

07/07 chỉ 

tiêu 

 

Đạt 

07/07 chỉ 

tiêu 

  

Chỉ 

tiêu 1 

Thực hiện lập, cập nhật 

Danh mục thông tin phải 

được công khai, Danh mục 

thông tin công dân được tiếp 

cận có điều kiện theo quy 

định của pháp luật về tiếp cận 

thông tin 

 

Đạt 

02/02 nội 

dung 

 

 

Đạt 

02/02 

nội dung 

  

 

1. Thực hiện lập, cập nhật 

Danh mục thông tin phải được 

công khai, Danh mục thông tin 

công dân được tiếp cận có điều 

kiện 

Đạt 

01/01 nội 

dung 

 

Đạt 

01/01 

nội dung 

- Quyết định số 3228/QĐ-UBND ngày 16/10/2026 về 

việc ban hành Danh mục thông tin phải được công 

khai và Danh mục thông tin công dân được tiếp cận có 

điều kiện thuộc phạm vi trách nhiệm của Ủy ban nhân 

dân phường Bàn Thạch. 

- Quyết định số 3319/QĐ-UBND ngày 26/10/2026 về 

việc ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công 

dân của Ủy ban nhân dân phường phường Bàn Thạch; 

- Kế hoạch số 275/KH-UBND ngày 08/7/2026 triển 

khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn 

phường Bàn Thạch 

Thông báo số 814/TB-UBND ngày 07/10/2026 công 

khai thông tin đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp 

thông tin phường Bàn Thạch  

-  Đăng tải công khai trên Trang tin điện tử phường 

Bàn Thạch. 

 

2. Đăng tải hoặc niêm yết 

Danh mục thông tin 

Đạt 

01/01 nội 

dung 

 

Đạt 

01/01 

nội dung 

 

Chỉ 

tiêu 2 

Thực hiện công khai văn bản 

quy phạm pháp luật của Hội 

đồng nhân dân, Uỷ ban nhân 

Đạt 

01/01 nội 

dung 

 

Đạt 

01/01 

nội dung 
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dân phường sau khi ban 

hành theo quy định của pháp 

luật về tiếp cận thông tin 

 

Tỷ lệ % = (Tổng số Nghị quyết 

của HĐND, Quyết định UBND 

phường sau khi ban hành công 

khai theo quy định/ Tổng số 

Nghị quyết của HĐND được 

thông qua và Quyết định của 

UBND cấp phường phải thực 

hiện công khai theo quy định 

trong năm đánh giá) x 100. 

  100% 

Trong năm 2026, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân 

phường Bàn Thạch không ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật. 

 

 

 

Chỉ 

tiêu 3 

Thực hiện cung cấp thông tin 

theo quy định của pháp luật 

về tiếp cận thông tin 

Đạt 

01/01 nội 

dung 

 

Đạt 

01/01 

nội dung 

  

 

Tỷ lệ % = (Tổng số thông tin 

đã cung cấp đúng thời hạn, 

chính xác đầy đủ, đúng hình 

thức theo quy định của pháp 

luật/ Tổng số thông tin yêu cầu 

đủ điều kiện cung trong năm 

đánh giá) x 100. (Trong năm 

đánh giá không có yêu cầu 

cung cấp thông tin được xác 

định đạt chỉ tiêu này) 

100%  100% 

Trong năm 2026, không có yêu cầu cung cấp thông 

tin. 

 

 

Chỉ 

tiêu 4 

Ban hành và tổ chức thực 

hiện kế hoạch phổ biến, giáo 

dục pháp luật hằng năm theo 

quy định của pháp luật về phổ 

biến giáo dục pháp luật 

Đạt 

02/02 nội 

dung 

 

Đạt 

02/02 

nội dung 

  

 

1. Ban hành kế hoạch phổ biến 

giáo dục pháp luật hằng năm 

theo quy định của của pháp 

luật về phổ biến về giáo dục 

pháp luật. 

 

Đạt 

01/01 nội 

dung 

 

Đạt 

01/01 

nội dung 

UBND phường Bàn Thạch ban hành kế hoạch phổ 

biến giáo dục pháp luật năm 2026 theo quy định của 

của pháp luật về phổ biến về giáo dục pháp luật đảm 

bảo nội dung và thời gian quy định. 

Tài liệu kiểm chứng: 
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- Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 27/01/2026 triển 

khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2026 

trên địa bàn phường;  

- Kế hoạch số 409/KH-UBND ngày 16/10/2026 triển 

khai thực hiện Kế hoạch số 171-KH/ĐU ngày 

09/10/2026 của Đảng ủy phường Bàn Thạch về tiếp 

tục thực hiện Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư về 

tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư 

(khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức 

chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân. 

 

2. Tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ 

theo kế hoạch phổ biến, giáo 

dục pháp luật hằng năm (đạt 

100%).  Tỷ lệ % = ( Tổng số 

nhiệm vụ hoạt động đã triển 

khai và hoàn thành trên thực 

tế/ Tổng số nhiệm vụ, hoạt 

động đề ra trong kế hoạch) x 

100. 

 

100% 
100% 

 
100% 

Bám sát nội dung Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 

27/01/2026 triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật năm 2026 trên địa bàn phường; tính đến 

30/10/2026, UBND phường Bàn Thạch hoàn thành 

100% nội dung theo Kế hoạch đã ban hành. 

Kết quả cụ thể được nêu tại các báo cáo: 

- Mục 3.1 phần II Báo cáo số 687/BC-UBND ngày 

03/11/2026 của UBND phường Bàn Thạch kết quả 

công tác Tư pháp năm 2026, phương hướng, nhiệm vụ 

công tác Tư pháp năm 2027. 

- Báo cáo số 661/BC-UBND ngày 28/10/2026 kết quả 

công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở 

năm 2026. 

Một số tin tức tổ chức các Hội nghị tuyên truyền 

phổ biến pháp luật năm 2026: 

https://banthach.danang.gov.vn/van-hoa-xa-

hoi/phuong-ban-thach-to-chuc-hoi-nghi-tuyen-

truyen-phap-luat-ve-bau-cu-va-to-chuc-chinh-quyen-

dia-ph-329474 

https://banthach.danang.gov.vn/tin-tuc-dang-doan-

the/phuong-ban-thach-to-chuc-tuyen-truyen-phap-

luat-tai-cac-to-dan-pho-thai-nam-va-thang-tan-

339733 

https://banthach.danang.gov.vn/tuyen-truyen-phap-

luat-chinh-sach-tro-giup-phap-ly/ban-thach-nang-

 

https://banthach.danang.gov.vn/van-hoa-xa-hoi/phuong-ban-thach-to-chuc-hoi-nghi-tuyen-truyen-phap-luat-ve-bau-cu-va-to-chuc-chinh-quyen-dia-ph-329474
https://banthach.danang.gov.vn/van-hoa-xa-hoi/phuong-ban-thach-to-chuc-hoi-nghi-tuyen-truyen-phap-luat-ve-bau-cu-va-to-chuc-chinh-quyen-dia-ph-329474
https://banthach.danang.gov.vn/van-hoa-xa-hoi/phuong-ban-thach-to-chuc-hoi-nghi-tuyen-truyen-phap-luat-ve-bau-cu-va-to-chuc-chinh-quyen-dia-ph-329474
https://banthach.danang.gov.vn/van-hoa-xa-hoi/phuong-ban-thach-to-chuc-hoi-nghi-tuyen-truyen-phap-luat-ve-bau-cu-va-to-chuc-chinh-quyen-dia-ph-329474
https://banthach.danang.gov.vn/tin-tuc-dang-doan-the/phuong-ban-thach-to-chuc-tuyen-truyen-phap-luat-tai-cac-to-dan-pho-thai-nam-va-thang-tan-339733
https://banthach.danang.gov.vn/tin-tuc-dang-doan-the/phuong-ban-thach-to-chuc-tuyen-truyen-phap-luat-tai-cac-to-dan-pho-thai-nam-va-thang-tan-339733
https://banthach.danang.gov.vn/tin-tuc-dang-doan-the/phuong-ban-thach-to-chuc-tuyen-truyen-phap-luat-tai-cac-to-dan-pho-thai-nam-va-thang-tan-339733
https://banthach.danang.gov.vn/tin-tuc-dang-doan-the/phuong-ban-thach-to-chuc-tuyen-truyen-phap-luat-tai-cac-to-dan-pho-thai-nam-va-thang-tan-339733
https://banthach.danang.gov.vn/tuyen-truyen-phap-luat-chinh-sach-tro-giup-phap-ly/ban-thach-nang-cao-ky-nang-nghiep-vu-hoa-giai-o-co-so-tuyen-truyen-vien-phap-luat-phuong-351841
https://banthach.danang.gov.vn/tuyen-truyen-phap-luat-chinh-sach-tro-giup-phap-ly/ban-thach-nang-cao-ky-nang-nghiep-vu-hoa-giai-o-co-so-tuyen-truyen-vien-phap-luat-phuong-351841
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cao-ky-nang-nghiep-vu-hoa-giai-o-co-so-tuyen-

truyen-vien-phap-luat-phuong-351841 

Chỉ 

tiêu 5 

Thực hiện chuyển đổi số, ứng 

dụng công nghệ số trong 

công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật 

Đạt 

01/01 nội 

dung 

 

Đạt 

01/01 

nội dung 

  

 

UBND phường thực hiện ít 

nhất 02 (hai) hoạt động về 

chuyển đổi số, ứng dụng công 

nghệ số trong công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật sau 

đây: 

+ Phổ biến, giáo dục pháp luật 

trên Trang thông tin điện tử 

của phường. 

+ Sử dụng mạng phường hội 

hoặc các nền tảng cộng đồng 

trực tuyến khác để thực hiện 

phổ biến giáo dục pháp luật ( 

ít nhất một trong các hình thức 

sau: Zalo OA, facebook, 

Fanpage, Youtobe….);  

≥ 02 hoạt 

động 

03 

hoạt 

động 

Đạt 

01/01 

nội dung 

Thực hiện phổ biến, tuyên truyền pháp luật trên Trang 

thông tin điện tử của phường và sử dụng mạng xã hội 

Facebook để thực hiện phổ biến giáo dục pháp luật.  

- Trang thông tin điện tử của phường Bàn Thạch 

(mục Tuyên truyền pháp luật, chính sách trợ giúp pháp 

lý). 

https://banthach.danang.gov.vn/tuyen-truyen-phap-

luat-chinh-sach-tro-giup-phap-ly 

- Trên mạng xã hội facebook:  

+ Phường Bàn Thạch (4,1 ngàn người theo dõi): 

https://www.facebook.com/trungtamdichvusunghiepc

ongbanthach 

+ BÀN THẠCH (03 ngàn người theo dõi) 

https://www.facebook.com/search/top?q=b%C3%A0

n%20th%E1%BA%A1ch 

 

Chỉ 

tiêu 6 

 

Bảo đảm nguồn lực con 

người, kinh phí, cơ sở vật 

chất, phương tiện để triển 

khai công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật theo quy định 

của pháp luật về phổ biến, 

giáo dục pháp luật 

Đạt 

03/03 nội 

dung 

 

Đạt 

03/03 

nội dung 

  

 

1. UBND phường bố trí công 

chức, tuyên truyền viên pháp 

luật thực hiện công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật, bảo 

đảm cơ sở vật chất, phương 

tiện triển khai công tác phổ 

biến giáo dục pháp luật trên 

Đạt 

01/01 nội 

dung 

 

Đạt 

01/01 

nội dung 

UBND phường Bàn Thạch bố trí công chức, tuyên 

truyền viên pháp luật thực hiện công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật, bảo đảm cơ sở vật chất, phương tiện 

triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa 

bàn phường. 

Tài liệu kiểm chứng: 

 

https://banthach.danang.gov.vn/tuyen-truyen-phap-luat-chinh-sach-tro-giup-phap-ly/ban-thach-nang-cao-ky-nang-nghiep-vu-hoa-giai-o-co-so-tuyen-truyen-vien-phap-luat-phuong-351841
https://banthach.danang.gov.vn/tuyen-truyen-phap-luat-chinh-sach-tro-giup-phap-ly/ban-thach-nang-cao-ky-nang-nghiep-vu-hoa-giai-o-co-so-tuyen-truyen-vien-phap-luat-phuong-351841
https://banthach.danang.gov.vn/tuyen-truyen-phap-luat-chinh-sach-tro-giup-phap-ly
https://banthach.danang.gov.vn/tuyen-truyen-phap-luat-chinh-sach-tro-giup-phap-ly
https://www.facebook.com/trungtamdichvusunghiepcongbanthach
https://www.facebook.com/trungtamdichvusunghiepcongbanthach
https://www.facebook.com/search/top?q=b%C3%A0n%20th%E1%BA%A1ch
https://www.facebook.com/search/top?q=b%C3%A0n%20th%E1%BA%A1ch
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địa bàn phường. 

 

- Quyết định số 1460/QĐ-UBND ngày 31/10/2026 của 

UBND phường Bàn Thạch về việc công nhận tuyên 

truyền viên pháp luật phường Bàn Thạch. 

- Thông báo số 04/TB-VP ngày 14/10/2026 của Văn 

phòng HĐND-UBND phường Bàn Thạch về phân 

công nhiệm vụ lãnh đạo, công chức và người lao động 

Văn phòng Văn phòng HĐND-UBND phường Bàn 

Thạch. 

- Tờ trình số 27/TTr-VP ngày 06/12/2025 của Văn 

phòng HĐND – UBND phường trình UBND phường 

dự toán kinh phí chi cho công tác phổ biến giáo dục 

pháp luật năm 2026. 

- Quyết định số 1971/QĐ-UBND ngày 31/12/2026 của 

UBND phường Bàn Thạch giao chỉ tiêu phát triển kinh 

tế xã hội, quốc phòng an ninh, dự toán thu chi ngân 

sách, kế hoạch đầu tư công năm 2026 (trong đó có 

kinh phí thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp 

luật); 

- Quyết định số 1942/QĐ-UBND ngày 09/10/2026 bổ 

sung kinh phí cho các đơn vị trực thuộc thực hiện 

nhiệm vụ năm 2026. 

 

2. Tỷ lệ nhiệm vụ về phổ biến 

giáo dục pháp luật trong kế 

hoạch phổ biến, giáo dục pháp 

luật đã được ban hành bố trí 

kinh phí bảo đảm triển khai 

thực hiện. 

Đạt 

01/01 nội 

dung 

100% 

Đạt 

01/01 

nội dung 

  

 

3. Tỷ lệ tuyên truyền viên pháp 

luật được tập huấn, bồi dưỡng 

kiến thức pháp luật, kỹ năng 

phổ biến, giáo dục pháp luật. 

 

Đạt 

01/01 nội 

dung 

91.6% 

Đạt 

01/01 

nội dung 

UBND phường Bàn Thạch tổ chức tập huấn cho đội 

ngũ tuyên truyền viên phường Bàn Thạch theo Kế 

hoạch số 393/KH-UBND ngày 09/10/2026 về tập 

huấn nghiệp vụ cho đội ngũ tuyên truyền viên pháp 

luật năm 2026. 

Tài liệu kiểm chứng: 

- Kế hoạch số 393/KH-UBND ngày 09/10/2026 về tập 

huấn nghiệp vụ cho đội ngũ tuyên truyền viên pháp 

luật năm 2026. 
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- Giấy mời số 535/GM-UBND ngày 12/10/2026 tham 

dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở, tuyên 

truyền viên pháp luật năm 2026. 

+ Công văn số 2581/UBND-VP ngày 13/10/2026 về 

thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị tập huấn hoà giải 

ở cơ sở và tuyên truyền viên pháp luật năm 2026. 

+ Danh sách tuyên truyền viên được tập huấn nghiệp 

vụ được nêu tại Báo cáo số 661/BC-UBND ngày 

28/10/2026 kết quả công tác phổ biến giáo dục pháp 

luật, hoà giải ở cơ sở năm 2026. 

+ Công văn số 2567/UBND-VP ngày 12/10/2026 cuẩ 

UBND phường Bàn Thạch đề nghị Hội luật gia hỗ trợ 

báo cáo viên Hội nghị tập huấn hoà giải ở cơ sở và 

tuyên truyền viên pháp luật năm 2026. 

+ Công văn số 02/CV-TTTVPL2 ngày 14/10/2026 của 

Trung tâm Tư vấn pháp luật 2 thuộc Hội Luật gia 

thành phố về việc cử báo cáo viên tham gia Hội nghị 

tập huấn hoà giải ở cơ sở và tuyên truyền viên pháp 

luật. 

Tin tức về Hội nghị tập huấn: 

https://banthach.danang.gov.vn/tuyen-truyen-phap-

luat-chinh-sach-tro-giup-phap-ly/ban-thach-nang-

cao-ky-nang-nghiep-vu-hoa-giai-o-co-so-tuyen-

truyen-vien-phap-luat-phuong-351841 

Chỉ 

tiêu 7 

Thông tin, giới thiệu về trợ 

giúp pháp lý theo quy định 

của pháp luật về trợ giúp 

pháp lý 

Đạt 

03/03 nội 

dung 

 

Đạt 

03/03 

nội dung 

  

 

1. Ban hành kế hoạch truyền 

thông trợ giúp pháp lý hằng 

năm theo quy định trợ giúp 

pháp lý 

Đạt 

01/01 nội 

dung 

 

Đạt 

01/01 

nội dung 

- Việc truyền thông trợ giúp pháp lý được ban hành tại 

Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 10/02/2026 triển 

khai thực hiện công tác trợ giúp pháp lý năm 2026 trên 

địa bàn phường Bàn Thạch. 

- Tính đến 31/10/2026 đã hoàn thành các nội dung kế 

hoạch đề ra. Kết quả cụ thể được báo cáo tại mục 4.2 

phần II Báo cáo số 687/BC-UBND ngày 03/11/2026 

của UBND phường Bàn Thạch kết quả công tác Tư 

 

 

2. Tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ 

theo kế hoạch truyền thông về 

trợ giúp pháp lý hàng năm  

Đạt 

01/01 nội 

dung 

100% 

Đạt 

01/01 

nội dung 
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pháp năm 2026, phương hướng, nhiệm vụ công tác Tư 

pháp năm 2027. 

Tài liệu kiếm chứng: 

- Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 10/02/2026 triển 

khai thực hiện công tác trợ giúp pháp lý năm 2026 trên 

địa bàn phường Bàn Thạch. 

- Báo cáo số 687/BC-UBND ngày 03/11/2026 của 

UBND phường Bàn Thạch kết quả công tác Tư pháp 

năm 2026, phương hướng, nhiệm vụ công tác Tư pháp 

năm 2027 

 

3. Xây dựng chuyên mục 

chính sách, pháp luật về trợ 

giúp pháp lý trên Cổng/Trang 

thông tin điện tử của HĐND, 

UBND phường và được cập 

nhật đầy đủ kịp thời 

Đạt 

01/01 nội 

dung 

 

Đạt 

01/01 

nội dung 

UBND phường Bàn Thạch đã xây dựng chuyên mục 

Tuyên truyền pháp luật, chính sách trợ giúp pháp lý 

trên Trang thông tin điện tử của phường; thường xuyên 

cập nhật tin bài; thông tin trợ giúp pháp lý để người 

dân quan tâm, tìm hiểu. 

Địa chỉ Trang thông tin điện tử: 

https://banthach.danang.gov.vn/tuyen-truyen-phap-

luat-chinh-sach-tro-giup-phap-ly 

 

Tiêu 

chí 3 
Hòa giải ở cơ sở 

Đạt 

04/04 chỉ 

tiêu 

 

Đạt 

04/04 chỉ 

tiêu 

  

Chỉ 

tiêu 1 

Thành lập, kiện toàn tổ hòa 

giải và công nhận tổ trưởng 

tổ hòa giải, hòa giải viên theo 

quy định pháp luật về hòa 

giải cơ sở 

 

Đạt 

02/02 nội 

dung 

 

 

 

Đạt 

02/02 

nội dung 

  

 

1. Tỷ lệ tổ hòa giải được thành 

lập, kiện toàn theo quy định 

của pháp luật về hòa giải cơ sở 

 15/15 100%   

 

Tỷ lệ % = (Tổng số tổ hòa giải 

được thành lập, kiện toàn đáp 

ứng yêu cầu về số lượng, thành 

phần theo quy định của pháp 

luật về hòa giải ở cơ sở/Tổng 

số tổ hòa giải phải thành lập, 

 

 

 

15/15 100% 

Trước ngày 01/7/2026, phường Bàn Thạch có 24 Tổ 

hòa giải với 111 hòa giải viên; sau khi thực hiện sáp 

nhập Tổ dân phố, UBND phường đã phối hợp với 

UBMTTQVN phường hướng dẫn, kiện toàn Tổ hòa 

giải và bầu hòa giải viên, đề nghị thôi làm hòa giải 

viên theo quy định của Luật Hòa giải ở cơ sở. Kết quả, 

đã kiện toàn 15 Tổ hòa giải với 85 hòa giải viên ở cơ 

 

https://banthach.danang.gov.vn/tuyen-truyen-phap-luat-chinh-sach-tro-giup-phap-ly
https://banthach.danang.gov.vn/tuyen-truyen-phap-luat-chinh-sach-tro-giup-phap-ly
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kiện toàn trên địa bàn  

phường) x 100 

sở, thôi làm hòa giải viên cho 60 trường hợp. Số lượng, 

thành phần bảo đảm theo quy định hiện hành. 

Tài liệu kiểm chứng: 

- Quyết định số 1319/QĐ-UBND ngày 08/7/2026 kiện 

toàn các Tổ hòa giải, công nhận hòa giải viên và Tổ 

trưởng Tổ hòa giải trên địa bàn phường Bàn Thạch 

- Báo cáo số 661/BC-UBND ngày 28/10/2026 kết quả 

công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở 

năm 2026. 

 

2. Tỷ lệ hòa giải viên được 

bầu, công nhận cho thôi theo 

quy định của pháp luật về hoà 

giải cơ sở 

 85/85 100% 

Trước ngày 01/7/2026, phường Bàn Thạch có 24 Tổ 

hòa giải với 111 hòa giải viên; sau khi thực hiện sáp 

nhập Tổ dân phố, UBND phường đã phối hợp với 

UBMTTQVN phường hướng dẫn, kiện toàn Tổ hòa 

giải và bầu hòa giải viên, đề nghị thôi làm hòa giải 

viên theo quy định của Luật Hòa giải ở cơ sở. Kết quả, 

đã kiện toàn 15 Tổ hòa giải với 85 hòa giải viên ở cơ 

sở, thôi làm hòa giải viên cho 60 trường hợp. Số lượng, 

thành phần bảo đảm theo quy định hiện hành. 

Tài liệu kiểm chứng: 

- Quyết định số 1319/QĐ-UBND ngày 08/7/2026 kiện 

toàn các Tổ hòa giải, công nhận hòa giải viên và Tổ 

trưởng Tổ hòa giải trên địa bàn phường Bàn Thạch 

- Quyết định số 1320/QĐ-UBND ngày 08/7/2026 của 

UBND phường Bàn Thạch thôi làm hoà giải viên ở cơ 

sở 

 

 

Tỷ lệ % = (Tổng số hòa giải 

viên được bầu, công nhận, cho 

thôi theo quy định của pháp luật 

về hòa giải ở cơ sở/Tổng số hòa 

giải viên phải thực hiện bầu, 

công nhận, cho thôi trên địa 

bàn phường) x 100 

 85/85 100% 

Trước ngày 01/7/2026, phường Bàn Thạch có 24 Tổ 

hòa giải với 111 hòa giải viên; sau khi thực hiện sáp 

nhập Tổ dân phố, UBND phường đã phối hợp với 

UBMTTQVN phường hướng dẫn, kiện toàn Tổ hòa 

giải và bầu hòa giải viên, đề nghị thôi làm hòa giải 

viên theo quy định của Luật Hòa giải ở cơ sở. Kết quả, 

đã kiện toàn 15 Tổ hòa giải với 85 hòa giải viên ở cơ 

sở, thôi làm hòa giải viên cho 60 trường hợp. Số lượng, 

thành phần bảo đảm theo quy định hiện hành. 

Tài liệu kiểm chứng: 

 



11 

 
- Quyết định số 1319/QĐ-UBND ngày 08/7/2026 kiện 

toàn các Tổ hòa giải, công nhận hòa giải viên và Tổ 

trưởng Tổ hòa giải trên địa bàn phường Bàn Thạch 

- Quyết định số 1320/QĐ-UBND ngày 08/7/2026 của 

UBND phường Bàn Thạch thôi làm hoà giải viên ở cơ 

sở 

- Báo cáo số 661/BC-UBND ngày 28/10/2026 kết quả 

công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở 

năm 2026. 

Chỉ 

tiêu 2 

Các mâu thuẫn tranh chấp, 

vi phạm pháp luật thuộc 

phạm vi hòa giải cơ sở được 

hòa giải kịp thời, hiệu quả 

theo quy định của pháp luật 

về hòa giải cơ sở 

 

Đạt 

02/02 nội 

dung 

 

 

Đạt 

02/02 

nội dung 

  

 

1. Tỷ lệ các vụ, việc thuộc 

phạm vi hòa giải cơ sở được 

tiếp nhận, giải quyết theo quy 

định của pháp luật về hòa giải 

cơ sở 

Đạt 

01/01 nội 

dung 

    

 

Tỷ lệ % = (Tổng số vụ, việc đã 

hòa giải theo quy định/Tổng số 

vụ, việc hoà giải đã tiếp nhận 

trên địa bàn phường) x 100 

 
20/20 

vụ 
100% 

Đã thực hiện hoà giải 20/20 vụ việc theo yêu cầu; tỷ lệ 

đạt 100% (Kèm theo Sổ hoà giải) 
 

 
2. Tỷ lệ các vụ, việc hòa giải 

cơ sở được hòa giải thành 

Đạt 

01/01 nội 

dung 

    

 

Tỷ lệ % = (Tổng số vụ, việc 

hòa giải thành/Tổng số vụ, 

việc đã hòa giải theo quy định) 

x 100 

 

18/20 

vụ hòa 

giải 

thành 

 
Có 18/20 vụ việc được hoà giải thành; tỷ lệ hoà giải 

thành đạt tỷ lệ 90% (kèm theo Sổ hoà giải). 
 

Chỉ 

tiêu 3 

Có sự phối hợp, hỗ trợ hiệu 

quả cá nhân, tổ chức trên địa 

bàn trong triển khai công tác 

hòa giải cơ sở 

≥ 80% 86% 
Đạt 1/1 

nội dung 

Phường Bàn Thạch đạt 03/03 nội dung phối hợp, hỗ 

trợ của các cá nhân, tổ chức trên địa bàn trong triển 

khai công tác hoà giải ở cơ sở. 
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1. Đã thực hiện huy động một trong các đội ngũ sâu 

tham gia làm hoà giải viên ở cơ sở: Có 13/15 Tổ hòa 

giải có sự tham gia của tuyên truyền viên pháp luật; 

lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; công 

chức thuộc UBND phường có chuyên môn luật. 

Tài liệu kiểm chứng: Quyết định số 1319/QĐ-UBND 

ngày 08/7/2026 về việc Kiện toàn các Tổ hòa giải, 

công nhận hòa giải viên và Tổ trưởng Tổ hòa giải trên 

địa bàn phường Bàn Thạch 

hòa giải viên có các đội ngũ . 

2. Có sự tham gia tuyên truyền viên pháp luật, lực 

lượng bảo vệ an ninh cơ sở khi hoà giải các vụ việc tại 

các Tổ hoà giải. 

Tài liệu kiểm chứng: Bản phô tô Sổ Hoà giải. 

3. Đã đề nghị Luật gia thuộc Hội Luật gia thành phố 

tham gia công tác tập huấn nghiệp vụ cho 100% hoà 

giải viên năm 2026. 

Tài liệu kiểm chứng: 

+ Kế hoạch số 394/KH-UBND ngày 09/10/2026 của 

UBND phường về tập huấn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở 

cho đội ngũ hòa giải viên năm 2026. 

+ Công văn số 2567/UBND-VP ngày 12/10/2026 cuẩ 

UBND phường Bàn Thạch đề nghị Hội luật gia hỗ trợ 

báo cáo viên Hội nghị tập huấn hoà giải ở cơ sở và 

tuyên truyền viên pháp luật năm 2026. 

+ Công văn số 02/CV-TTTVPL2 ngày 14/10/2026 của 

Trung tâm Tư vấn pháp luật 2 thuộc Hội Luật gia 

thành phố về việc cử báo cáo viên tham gia Hội nghị 

tập huấn hoà giải ở cơ sở và tuyên truyền viên pháp 

luật. 

+ Giấy mời số 535/GM-UBND ngày 12/10/2026 tham 

dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở, tuyên 

truyền viên pháp luật năm 2026. 

+ Công văn số 2581/UBND-VP ngày 13/10/2026 về 

thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị tập huấn hoà giải 

ở cơ sở và tuyên truyền viên pháp luật năm 2026. 
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Chỉ 

tiêu 4 

Bảo đảm nguồn lực về con 

người và kinh phí, cơ sở vật 

chất, phương tiện để triển 

khai công tác hòa giải ở cơ sở 

theo của quy định pháp luật 

về hòa giải ở cơ sở 

Đạt 

04/04 nội 

dung 

 

Đạt 

04/04 

nội dung 

  

 

1. Ủy ban nhân dân cấp phường 

bố trí công chức làm công tác 

hòa giải ở cơ sở, bảo đảm cơ sở 

vật chất, phương tiện triển khai 

công tác hòa giải ở cơ sở trên 

địa bàn cấp phường 

  
Đạt 01 

nội dung 

Ủy ban nhân dân cấp phường Bàn Thạch bố trí công 

chức làm công tác hòa giải ở cơ sở tại Thông báo số 

04/TB-VP ngày 14/10/2026 của Văn phòng HĐND-

UBND phường Bàn Thạch về phân công nhiệm vụ 

lãnh đạo, công chức và người lao động Văn phòng Văn 

phòng HĐND-UBND phường Bàn Thạch. 

Ủy ban nhân dân phường bảo đảm cơ sở vật chất, 

phương tiện triển khai công tác hòa giải ở cơ sở trên địa 

bàn phường (Kết quả cụ thể được nêu tại mục 3 phần I 

Báo cáo số 661/BC-UBND ngày 28/10/2026 kết quả 

công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở 

năm 2026). 

Uỷ ban nhân dân phường Bàn Thạch bố trí kinh phí 

cho hoạt động hoà giải ở cơ sở. 

Tài liệu kiểm chứng: 

- Thông báo số 04/TB-VP ngày 14/10/2026 của Văn 

phòng HĐND-UBND phường Bàn Thạch về phân 

công nhiệm vụ lãnh đạo, công chức và người lao động 

Văn phòng Văn phòng HĐND-UBND phường Bàn 

Thạch. 

- Báo cáo số 661/BC-UBND ngày 28/10/2026 kết quả 

công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở 

năm 2026 

- Tờ trình số 27/TTr-VP ngày 06/12/2025 của Văn 

phòng HĐND – UBND phường trình UBND phường 

dự toán kinh phí chi cho công tác phổ biến giáo dục 

pháp luật năm 2026. 

- Quyết định số 1971/QĐ-UBND ngày 31/12/2026 của 

UBND phường Bàn Thạch giao chỉ tiêu phát triển kinh 

tế xã hội, quốc phòng an ninh, dự toán thu chi ngân 
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sách, kế hoạch đầu tư công năm 2026 (trong đó có 

kinh phí thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp 

luật); 

- Quyết định số 1942/QĐ-UBND ngày 09/10/2026 bổ 

sung kinh phí cho các đơn vị trực thuộc thực hiện 

nhiệm vụ năm 2026. 

 

2. Tỷ lệ hoà giải viên được 

cung cấp tài liệu, tập huấn, bồi 

dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ 

năng hòa giải ở cơ sở    

≥ 90% 100% 100% 

Năm 2026,100% hoà giải viên đã được tập huấn 

nghiệp vụ công tác hoà giải ở cơ sở. 

Tài liệu kiểm chứng: 

- Kế hoạch số 394/KH-UBND ngày 09/10/2026 của 

UBND phường về tập huấn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở 

cho đội ngũ hòa giải viên năm 2026. 

- Giấy mời số 535/GM-UBND ngày 12/10/2026 tham 

dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở, tuyên 

truyền viên pháp luật năm 2026. 

+ Công văn số 2581/UBND-VP ngày 13/10/2026 về 

thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị tập huấn hoà giải 

ở cơ sở và tuyên truyền viên pháp luật năm 2026. 

- Danh sách hoà giải viên tập huấn được nêu tại Báo 

cáo số 661/BC-UBND ngày 28/10/2026 kết quả công 

tác phổ biến giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở năm 

2026. 

+ Công văn số 2567/UBND-VP ngày 12/10/2026 cuả 

UBND phường Bàn Thạch đề nghị Hội luật gia hỗ trợ 

báo cáo viên Hội nghị tập huấn hoà giải ở cơ sở và 

tuyên truyền viên pháp luật năm 2026. 

+ Công văn số 02/CV-TTTVPL2 ngày 14/10/2026 của 

Trung tâm Tư vấn pháp luật 2 thuộc Hội Luật gia 

thành phố về việc cử báo cáo viên tham gia Hội nghị 

tập huấn hoà giải ở cơ sở và tuyên truyền viên pháp 

luật. 

Tin tức về Hội nghị tập huấn: 

https://banthach.danang.gov.vn/tuyen-truyen-phap-

luat-chinh-sach-tro-giup-phap-ly/ban-thach-nang-

cao-ky-nang-nghiep-vu-hoa-giai-o-co-so-tuyen-

truyen-vien-phap-luat-phuong-351841 
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3. Tỷ lệ tổ hòa giải được hỗ trợ 

kinh phí hoạt động đúng mức 

chi theo quy định  

100% 100% 100% 

Năm 2026, 100% Tổ hoà giải đã được hỗ trợ kinh phí 

hoạt động đúng theo mức chi của Nghị quyết Hội đồng 

nhân dân thành phố. 

- Từ ngày 01/01/2026 đến hết ngày 30/6/2026: Đã chi 

21.600.000 đồng (24/24 Tổ hoà giải). 

- Từ ngày 01/7/2026 đến hết ngày 30/10/2026: Đã chi 

9.000.000 đồng (15/15 Tổ hoà giải). 

Kèm theo Danh sách ký nhận tiền hỗ trợ kinh phí của 

các Tổ hoà giải. 

 

 

4. Tỷ lệ vụ, việc đã hòa giải 

được hỗ trợ thù lao cho hòa giải 

viên đúng mức chi theo quy 

định 

100% 100% 100% 

UBND phường chi kinh phí thù lao theo vụ việc theo 

Quyết định đã ban hành; đã chi kinh phí thù lao cho 

20/20 vụ việc hoà giải ở cơ sở năm 2026. 

Tài liệu kiểm chứng: 

- Quyết định số 1253/QĐ-UBND ngày 30/6/2026 của 

UBND phường chi thù lao cho hoà giải viên trong 6 

tháng đầu năm 2026. 

- Quyết định số 3260/QĐ-UBND ngày 23/10/2026 của 

UBND phường Bàn Thạch chi thù lao cho hoà giải 

viên năm 2026 (lần 2). 

- Danh sách ký nhận tiền chi thù lao theo vụ việc của 

các hoà giải viên. 

 

Kết quả chung: Phường Bàn Thạch đề nghị công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2026 

 

 

                        CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

                    Dương Văn Tuấn 

 

              NGƯỜI THỰC HIỆN 

 

 

 

 

              Lương Thị Tường Vy 

 


